
STT Họ và tên Chức vụ SĐT Ghi chú

I

1 Bà Vũ Thị Mỹ Liên Chủ tịch UB MTTQ VN 0375231888

2 Ông Vũ Quốc Hưng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0986630899

3 Ông Phạm Thanh Sơn Chủ tịch Hội Nông dân 0919717266

4 Bà Tống Thị Thương Chủ tịch Hội Phụ nữ 0986309539

5 Ông Phạm Quốc Việt Bí thư Đoàn Thanh niên 0962143861

II BÍ THƯ CHI BỘ CÁC THÔN:

1 Hoàng Văn Lợi BT chi bộ Hùng Sơn 0984354643

2 Lê Đình Cường BT chi bộ Thôn 1 0913243777 Cát Bà

3 Trương Thị Oanh Bí thư chi bộ Thôn 2 0912237638 Cát Bà

4 Đỗ Thị Kim Cúc BT chi bộ Hà Sen 0986963429 Cát Bà

5 Phạm Văn Đông BT chi bộ Thôn 4 0987357235 Cát Bà

6 Bùi Tiến Tứ BT chi bộ Thôn 5 0912436210 Cát Bà

7 Vũ Văn Ngọn BT chi bộ Thôn 7 0982137206 Cát Bà

8 Phạm Thanh Bình BT chi bộ Thôn 8 0915348761 Cát Bà

9 Nguyễn Văn Khải BT chi bộ Thôn 9 0396952598 Cát Bà

10 Vũ Thị Lại BT chi bộ Cái Bèo 0358056882 Cát Bà

11 Phạm Như Đàn BT chi bộ Thôn 12 0363002755 Cát Bà

12 Trần Thị Bé BT chi bộ Thôn 13 0364929135 Cát Bà

13 Hoàng Xuân Thạch BT chi bộ Thôn 14 0834145058 Cát Bà

14 Lê Thị Tiến BT chi bộ Tùng Dinh 0383017646 Cát Bà

15 Bùi Xuân Thuần BT chi bộ Thôn 17 0982131928 Cát Bà

16 Đoàn Văn Ngọc BT chi bộ Thôn 18 0912115832 Cát Bà

17 Đỗ Thị Dáng BT chi bộ Phong Niên 0376157609

18 Đỗ Xuân Mới BT chi bộ Văn Chấn 0382111248

19 Lê Thị Gấm BT chi bộ Trung Lâm 0379192837

20 Đinh Hồng Quyết BT chi bộ thôn 1 Việt Hải 0974629865

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn BT chi bộ thôn 2 Việt Hải 0919909148

22 Nguyễn Thị Huyên BT chi bộ Cát Đồn 0968006636 Kiêm Trưởng thôn

23 Phạm Quang Thảo BT chi bộ Thôn Đông 0399005480

24 Lê Văn Hiệp BT chi bộ Thôn Đình 0983887958

25 Nguyễn Văn Phán BT chi bộ Tùng Ruộng 0962701822

26 Nguyễn Bá Vinh BT chi bộ Thôn Ngoài 0383946842 Kiêm Trưởng thôn

27 Bùi Đình Khiết BT chi bộ Thôn Nam 0972004864

28 Nguyễn Thành Chung BT chi bộ Thôn Bắc 0989189687

29 Đỗ Quốc Việt BT chi bộ Thôn Ao Cối 0963306639

30 Nguyễn Thị Kim Dung BT chi bộ TDP Hải Lộc 0387717017

31 Bùi Hữu Tuân BT chi bộ TDP Tiến Lộc 0975492598

32 Nguyễn Thị Hằng BT chi bộ TDP Hòa Hy 0346939359

33 Bùi Thị Vân BT chi bộ TDP Đôn Lương 0913254750
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34 Vũ Thị Nga BT chi bộ TDP Lục Độ 0858801230

35 Bùi Văn Thắng BT chi bộ TDP Lương Năng 0399480014

36 Nguyễn Thị Tý BT chi bộ thôn 1 Gia Luận 0818656399

37 Trần Quang Lai BT chi bộ thôn 2 Gia Luận 0973145872
Kiêm Trưởng Ban 

CCTMT

38 Đoàn Viết Nam BT chi bộ Thôn Trên 0395405199

39 Nguyễn Mạnh Chuẩn BT chi bộ Thôn Đình 0368030892
Kiêm Trưởng Ban 

CCTMT

40 Đoàn Viết Hiển BT chi bộ Thôn Giữa 0987922121
Kiêm Trưởng Ban 

CCTMT

41 Đoàn Ngọc Tới BT chi bộ Thôn Dưới 0342865729
Kiêm Trưởng Ban 

CCTMT

42 Ngô Thị Mai BT chi bộ 1 Hiền Hào 0974688817

43 Vũ Thị Sen BT chi bộ 2 Hiền Hào 0983476140 Kiêm Trưởng thôn

44 Vũ Văn Tiền BT chi bộ Thôn Hải Sơn 0395775736

45 Hoàng Văn Vương BT chi bộ Thôn Phú Cường 0382115408

46 Lê Thị Mai BT chi bộ Thôn Bến 0334094775

47 Đỗ Thị Cúc BT chi bộ Thôn Liên Hòa 0393996000

48 Nguyễn Quốc Trịnh BT chi bộ Thôn Liên Minh 0392345144
Kiêm Trưởng Ban 

CCTMT

49 Lê Thị Lành BT chi bộ Thôn Minh Châu 0989416595

50 Tô Thị Quynh BT chi bộ Khu dân cư xã Đồng Bài 0342817596

51 Lương Quốc Huân BT chi bộ Thôn Ninh Tiếp 0976010365

52 Lương Văn Mộc BT chi bộ Thôn Minh Hồng 0338694671

53 Phạm Thị Mại BT chi bộ Thôn Minh Tân 0327633796

III TRƯỞNG THÔN:

1 Nguyễn Đình Leo Thôn Nam 0355388964

2 Nguyễn Đình Dũng Thôn Bắc 0979636075

3 Vũ Văn Hợi Thôn Ao Cối 0364148754

4 Ngô Thị Mai Thôn 1 (Hiền Hào) 097-468-8817

5 Đoàn Anh Tuấn Thôn 2 ( Xuân Đám) 0325418154

6 Phạm Thị Khánh Ly Thôn 3 ( Xuân Đám) 0943981658

7 Vũ Tiến Thanh Thôn 4 ( Xuân Đám) 0352532975

8 Vũ Thị Chuyên Thôn 1 ( Gia Luận) 0345877905

9 Nguyễn Thị Thuấn Thôn 2 ( Gia Luận) 0382938075

10 Phạm Văn Mạnh Thôn Liên Minh 0387175695

11 Vũ Thị Yến Thôn Minh Châu 0326564375

12 Phạm Văn Đức Thôn Liên Hoà 0372238369

13 Vũ Bảo Hưng Thôn Bến 0358721034

14 Hoàng Văn Bình Thôn Phú Cường 0986651861

15 Hoàng Văn Vang Thôn Hải Sơn 0378112870

16 Vũ Thị Nguyên Thôn 1 0869971587 Cát Bà

17 Đoàn Thị Quân Thôn  2 0354 276 796 Cát Bà

18 Vũ Thanh Bình Thôn  3 0388670471 Cát Bà

19 Nguyễn Thị Toản Thôn  4 0868929260 Cát Bà

20 Đỗ Thị Lan Thôn  5 0934216131 Cát Bà



21 Hoàng Văn Hoà Thôn  6 0913146106 Cát Bà

22 Đoàn Thanh Liêm Thôn  7 0989389286 Cát Bà

23 Đỗ Văn Tân Thôn  8 0945396155 Cát Bà

24 Nguyễn Thanh Tùng Thôn  9 0868648922 Cát Bà

25 Hà Xuân Son Thôn  10 0336940063 Cát Bà

26 Phạm Văn Tuyến Thôn  11 0363660125 Cát Bà

27 Vũ Văn Thuỷ Thôn  12 0365 737 316 Cát Bà

28 Nguyễn Viết Tưởng Thôn  13 0982 586 433 Cát Bà

29 Nguyễn Thị Nguyệt Thôn  14 0369 246 645 Cát Bà

30 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn  15 0978 834 109 Cát Bà

31 Nguyễn Văn Hải Thôn  16 0359240570 Cát Bà

32 Nguyễn Quang Châu Thôn  17 0965079766 Cát Bà

33 Đỗ Thị Thủy Nhân Thôn  18 0332357368 Cát Bà

34 Nguyễn Văn Chúc Thôn  Hùng Sơn 0978459533

35 Vũ Thị Gấm Thôn 1 (Việt Hải) 0349761763

36 Trần Văn Tiến Thôn 2 (Việt Hải) 0976879984

37 Đoàn Hữu Trung Thôn Trung 0328515432

38 Tô Kim Cường Thôn Chấn 0342545981

39 Tô Văn Thiết Thôn Đoài 0376175203

40 Bùi Duy Hiên Thôn Văn Chấn 0987142109

41 Nguyễn Văn Phú Thôn Trung Lâm 0869274860

42 Vũ Văn Toàn Thôn Minh Tân 0362617086

43 Nguyễn Văn Nhẫn Thôn Minh Hồng 0363700341

44 Lê Đức Hậu Thôn Ninh Tiếp 0334165651

45 Đoàn Quốc Bảo Thôn Trên 034 2555286

46 Nguyễn Hữu Trợ Thôn Đình 036 7506213

47 Nguyễn Hữu Quý Thôn Giữa 035 4869486

48 Nguyễn Thị Sợi Thôn Dưới 078 8027709

49 Đỗ Quốc Tiến Thôn Phong Niên 0353416180

50 Vũ Thị Lanh Thôn  Đôn Lương 032 7655796

51 Nguyễn Văn Mạnh Thôn  Hải Lộc 037 8858865

52 Lê Văn Mạnh Thôn  Tiến Lộc 093 4692505

53 Lê Phú Cường Thôn  Lục Độ 096 3125856

54 Bùi Đình Ngoan Thôn  Hoà Hy 083 7331922

55 Phạm Văn Tuân Thôn  Lương Năng 0346269623

IV TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN:

1 Phạm Thị Mai Anh Trưởng Ban CTMT thôn 1Việt Hải 0916425667

2 Nguyễn Ngọc Hà Trưởng ban CTMT thôn 2 Việt Hải 0378112925

3 Vũ Thị Chuyên Trưởng BCTMT thôn 1Gia Luận 0386043636

4 Nguyễn Văn Đáng Trưởng BCTMT thôn Minh Tân 0363659783

5 Lê Thị Thủy Trưởng BCTMT thôn Minh Hồng 0963266086

6 Phạm Thị Nhị Trưởng BCTMT thôn Ninh Tiếp 0388179106

7  Hoàng Văn Quân  Trưởng Ban CTMT thôn Liên Hòa 0399588831

8  Trần Thị Trinh  Trưởng Ban CTMT thôn Bến 0386753768



9  Phạm Thị Thu Phương  Trưởng Ban CTMT thôn Phú Cường 0335345770

10  Nguyễn Văn Đương  TB CTMT Hải Sơn 0364264058

11 Tô Thị Sai Trưởng ban CTMT TDP Hải Lộc 0396927660

12 Bùi Hữu Uy Trưởng ban CTMT TDP Tiến Lộc 0378859085

13 Phạm Thị Hiền Trưởng ban CTMT TDP Hòa Hy 0773267528

14 Ngô Nắng Hanh Trưởng ban CTMT TDP Đôn Lương 0984817171

15 Nguyễn Thị Nấng Trưởng ban CTMT thôn Lục Độ 0392475546

16 Đồng Thị Thúy Trưởng ban CTMT TDP Lương Năng 0986112235

17 Bùi Tiến Dũng Trưởng Ban CTMT thôn Văn Chấn 0392626595

18 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng Ban công tác MT thôn Phong Niên 0383657225

19 Dương Quang Thành Trưởng Ban công tác MT thôn Trung Lâm 0363808499

20 Nguyễn Thị Trình Trưởng BCTMT thôn 1Hiền Hào 0354972998

21 Ngô Thị Thường Trưởng BCTMT thôn 2 Hiền Hào 0366964799

22 Phạm Thị Xuyến  Trưởng ban CTMT thôn Ngoài 0384890696

23 Bùi Đình Kỳ Trưởng ban CTMT thôn Nam 0382938039

24 Vũ Thị Hồi Trưởng ban CTMT thôn Bắc 0395500133

25 Nguyễn Thị Tươi Trưởng ban CTMT thôn Ao Cối 0366366261

26 Nguyễn Thị Thủy Trưởng BCTMT thôn 1 Cát Bà 0372927388

27 Đoàn Thị Quân Trưởng BCTMT thôn 2 Cát Bà 0354276796

28 Phạm Thị Tám Trưởng BCTMT thôn 3 Cát Bà 0989560126

29 Bùi Thế Hùng Trưởng BCTMT thôn 4 Cát Bà 0989747290

30 Bùi Thị Lưa Trưởng BCTMT thôn 5 Cát Bà 0355387378

31 Phạm Thị Ngát Trưởng BCTMT thôn 6 Cát Bà 0915970966

32 Nguyễn Thị Việt Trưởng BCTMT thôn 7 Cát Bà 0983869695

33 Đoàn Văn Linh Trưởng BCTMT thôn 8 Cát Bà 0912982735

34 Nguyễn Thị Vương Trưởng BCTMT thôn 9 Cát Bà 0386832998

35 Hoàng Thị Ngọc Thùy Trưởng BCTMT thôn 10 Cát Bà 0982704761

36 Nguyễn Đình Minh Trưởng BCTMT thôn 11 Cát Bà 0342720087

37 Phạm Văn Mẽ Trưởng BCTMT thôn 12 Cát Bà 0962330768

38 Ngô Văn Dũng Trưởng BCTMT thôn 13 Cát Bà 0912520411

39 Phạm Văn Cung Trưởng BCTMT thôn 14 Cát Bà 0964697919

40 Đặng Văn Chinh Trưởng BCTMT thôn 15 Cát Bà 0985704609

41 Đặng Thị Xá Trưởng BCTMT thôn 16 Cát Bà 0343564680

42 Phạm Văn Huynh Trưởng BCTMT thôn 17Cát Bà 0986044818

43 Lương Thị Bông Trưởng BCTMT thôn 18 Cát Bà 0989664364

44 Đỗ Thị Hường Trưởng BCTMT TDP Hùng Sơn 0398394896

45 Tô Thị Thúy Linh Trưởng Ban CTMT thôn Đoài 0399487169

46 Hà Thị Nhẫn Trưởng Ban CTMT thôn Chấn 0358071869

47 Trần Trọng Hách Trưởng Ban CTMT thôn Trung 0359282987

48 Nguyễn Xuân Thủy Trưởng ban công tác MT thôn Trên 0948102600

49 Bùi Xuân Hương Trưởng ban công tác MT thôn 1 Xuân Đám 0965079748

50 Phạm Thanh Đạm Trưởng ban công tác MT thôn 2 Xuân Đám 0914925448

51 Phạm Thu Thà Trưởng ban công tác MT thôn 3 Xuân Đám 0362467689

52 Trần Trung Chính Trưởng ban công tác MT thôn 4 Xuân Đám 0967432398
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